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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /2026/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026


[bookmark: loai_1_name]Dự thảo 

              NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Hlk237008093][bookmark: _GoBack]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2024/NĐ-CP và 
Nghị định số 184/2025/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số  23/2023/QH15, Luật số 118/2025/QH15 và Luật số 08/2026/QH16;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 ngày 23 tháng 4 năm 2026;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2024/NĐ-CP và Nghị định 184/2025/NĐ-CP.
CHƯƠNG I
[bookmark: dieu_17]SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 76/2020/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP, THU HỒI, HỦY GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIẤY THÔNG HÀNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2024/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 184/2025/NĐ-CP 
Điều 1. Bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 5 như sau:
“đ) Trường hợp cơ quan cấp giấy thông hành khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký khai sinh hoặc thông tin ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, thông tin người đại diện theo pháp luật cho người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân không phải nộp giấy tờ quy định tại điểm a, điểm b khoản này.”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 6 như sau:
“a) 01 bản sao có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp cơ quan cấp giấy thông hành khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký doanh nghiệp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải nộp các giấy tờ trên;”.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
“Người đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định này trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an cấp xã hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi cơ quan người đó làm việc có trụ sở hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.”.
                                                    CHƯƠNG II
[bookmark: dieu_18]SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2020/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH; DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CẤP, QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HỘ CHIẾU CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM; KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH BẰNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2024/NĐ-CP 
VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 184/2025/NĐ-CP
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau: 
“3. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này:
[bookmark: bieumau_ms_m03b]a) Công dân trực tiếp nộp tờ khai theo mẫu TTXNC ban hành kèm theo Nghị định này tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;
b) Công dân có quyền ủy quyền cho công dân khác đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh của bản thân; người đại diện theo ủy quyền quy định tại Bộ luật Dân sự trực tiếp nộp tờ khai theo mẫu TTXNCe ban hành kèm theo Nghị định này và bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;
c) Người đại diện hợp pháp cho người chưa đủ 14 tuổi, người người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự khai, ký thay tờ khai theo mẫu TTXNCe ban hành kèm theo Nghị định này; nộp kèm bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người chưa đủ 14 tuổi chưa được cấp mã số định danh cá nhân và bản sao giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp, trường hợp không có bản sao thì nộp kèm bản chụp và xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu; nơi tiếp nhận hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thuận lợi hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia;
d) Trường hợp cơ quan tiếp nhận khai thác được đầy đủ, chính xác thông tin người đại diện hợp pháp cho người chưa đủ 14 tuổi, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người đại diện hợp pháp không phải nộp các giấy tờ quy định tại điểm c khoản này;
đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan tiếp nhận trả lời cho người đề nghị bằng văn bản.”.
Điều 5. Ban hành một số biểu mẫu tờ khai đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh tại Phụ lục kèm theo Nghị định này
1. Ban hành mẫu TTXNC dành cho người đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho bản thân.
2. Ban hành mẫu TTXNCe dành cho người đại diện theo ủy quyền, người đại diện hợp pháp cho người chưa đủ 14 tuổi, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh.
3. Bỏ mẫu M03b “Đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin dành cho người từ đủ 14 tuổi trở lên” ban hành kèm theo Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
4. Bỏ mẫu M04b “Đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin dành cho người chưa đủ 14 tuổi” ban hành kèm theo Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị định này.
Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc, hồ sơ đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh đã nộp hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2024/NĐ-CP và Nghị định 184/2025/NĐ-CP.
2. Hồ sơ thủ tục hành chính quy định tại Nghị định này được tiếp nhận, giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an cho đến khi Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính./ .

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, …. (02).



	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG





Lê Minh Hưng


PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2026 của Chính phủ)

	[bookmark: bieumau_ms_m01]Mẫu TTXNC
	Tờ khai đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh dành cho người đề nghị cho bản thân

	[bookmark: bieumau_ms_m02]Mẫu TTXNCe
	Đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh dành cho người đại diện hợp pháp





Mẫu TTXNC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH



Kính gửi(*):…………………………………………………………..

1. Họ và tên: ………….……..…………; Ngày sinh…………………..…Giới tính: Nam         Nữ
	2. Số Căn cước/CCCD/ĐDCN:
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Ngày cấp: ….…/…...../……….


3. Nơi thường trú: ……………………………………………….………………...…………….…...
4. Nơi tạm trú: ……………………………………………….…………………………...…………..
5. Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………..………………….
6. Số điện thoại:…………………………….. Email:………….…………………….……..…………..
7. Số giấy tờ xuất nhập cảnh đã được cấp: ………………………………………………………….
Nội dung đề nghị:
8. Cung cấp, xác nhận số hộ chiếu/giấy thông hành đã được cấp từ ngày ……/……/…………đến ngày ……/……./……..
9. Xác nhận, cung cấp thông tin xuất cảnh, nhập cảnh từ ngày ……/……/…………đến ngày ……/……./……………
9. Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật./.

	 
	Làm tại……….., ngày ….. tháng….. năm…..…
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Kí, ghi rõ họ tên)












Ghi chú:
(*) Ghi rõ tên cơ quan tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân (Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thuận lợi).
Mẫu TTXNCe
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN
LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH
(Dành cho người đại diện hợp pháp)(1)
Kính gửi(2):……………………..……………………..
A. Thông tin người đại diện hợp pháp:
1. Họ và tên: ………….……..…………; Ngày sinh…………………..…Giới tính: Nam         Nữ
	2. Số Căn cước/CCCD/ĐDCN:
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Ngày cấp: ….…/…...../……….


3. Nơi thường trú: ……………………………………………….……………….......…………….…...
4. Nơi tạm trú: ……………………………………………….……………………………...…………..
5. Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………..………………….
6. Số điện thoại:……………………………….. Email:………….…………………….……..…………..
7.  Mối quan hệ với người chưa đủ 14 tuổi đề nghị cung cấp, xác nhận thông tin(3):……………………….
B. Thông tin về người chưa đủ 14 tuổi đề nghị cung cấp, xác nhận thông tin:
1. Họ và tên: ………….……..…………; Ngày sinh…………………..…Giới tính: Nam         Nữ
	2. Số Căn cước/ĐDCN:
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Ngày cấp: ….…/…...../……….


3. Nơi thường trú: ……………………………………………….……………….......…………….…...
4. Nơi tạm trú: ……………………………………………….……………………………...…………..
5. Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………….………………….
6. Số giấy tờ xuất nhập cảnh đã được cấp:………………………………………………………………
Nội dung đề nghị:
7. Xác nhận số hộ chiếu/giấy thông hành đã được cấp từ ngày ……/……/…………đến ngày ……/……./……..
8. Xác nhận, cung cấp thông tin xuất cảnh, nhập cảnh từ ngày ……/……/…………đến ngày ……/……./……..
9. Lý do đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………..…………………
…………………………………………………………………………………….……………………...
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật./.
	
	Làm tại……….., ngày ….. tháng….. năm…..…
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Kí, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1) Tờ khai dành cho người đại diện theo ủy quyền, người đại diện cho người chưa đủ 14 tuổi, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự.
(2) Ghi rõ tên cơ quan tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân (Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp xã nơi thuận lợi).
(3) Nếu người được đại diện là người chưa đủ 14 tuổi.

